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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 45 

 
 
DẠNG: TABLE 
 
The table below gives information about the underground railway systems in six cities. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 

 

 
 

BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 
The table compares the six networks in terms of their age, size and the number of people who use 
them each year. It is clear that the three oldest underground systems are larger and serve significantly 
more passengers than the newer systems. 
The London underground is the oldest system, having opened in 1863. It is also the largest system, 
with 394 kilometres of route. The second largest system, in Paris, is only about half the size of the 
London underground, with 199 kilometres of route. However, it serves more people per year. While 
only third in terms of size, the Tokyo system is easily the most used, with 1927 million passengers per 
year. 
Of the three newer networks, the Washington DC underground is the most extensive, with 126 
kilometres of route, compared to only 11 kilometres and 28 kilometres for the Kyoto and Los Angeles 
systems. The Los Angeles network is the newest, having opened in 2001, while the Kyoto network is 
the smallest and serves only 45 million passengers per year. 
 
(172 words, band 9) 
 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction & Overview 

• Compares six underground networks by age, size and passenger numbers. 
• Oldest systems are larger and carry more passengers than newer ones. 

Paragraph 2 – Details (Older systems) 

• London is the oldest and largest network. 
• Paris is smaller but carries more passengers. 
• Tokyo is the most heavily used despite being third in size. 

Paragraph 3 – Details (Newer systems) 

• Washington DC is the largest among newer networks. 
• Los Angeles is the newest system. 
• Kyoto is the smallest and least used. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The table compares the six networks in terms 
oftheir age, size and the number of people who 
use them each year. It is clear that the three 
oldest underground 
systems are larger and serve significantly more 
passengers than the newer systems. 

Bảng so sánh sáu hệ thống xét về tuổi 
đời, quy mô và số lượng người sử dụng mỗi 
năm. Có thể thấy rõ rằng ba hệ thống tàu 
điện ngầm lâu đời nhất có quy mô lớn 
hơn và phục vụ số lượng hành khách nhiều 
hơn đáng kể so với các hệ thống mới hơn. 

The London underground is the oldest system, 
having opened in 1863. It is also the largest 
system, with 394 kilometres of route. The second 
largest system, in Paris, is only about half the 
size of the London underground. However, 
it serves more people per year. While only third 
in terms of size, the Tokyo system is easily the 
most used. 

Hệ thống tàu điện ngầm London là hệ thống 
lâu đời nhất, được khai trương vào năm 1863. 
Đây cũng là hệ thống lớn nhất, với 394 km 
tuyến đường. Hệ thống lớn thứ hai, tại 
Paris, chỉ có quy mô bằng khoảng một nửa so 
với tàu điện ngầm London. Tuy nhiên, hệ thống 
này phục vụ nhiều người hơn mỗi năm. Mặc 
dù chỉ đứng thứ ba xét về quy mô, hệ thống 
Tokyo lại dễ dàng là hệ thống được sử dụng 
nhiều nhất. 

Of the three newer networks, the Washington 
DC underground is the most extensive, with 126 
kilometres of route. The Los Angeles network is 
the newest, having opened in 2001, while the 
Kyoto network is the smallest and serves only 45 
million passengers per year. 

Trong số ba hệ thống mới hơn, tàu điện ngầm 
Washington DC là mở rộng nhất, với 126 km 
tuyến đường. Hệ thống Los Angeles là mới 
nhất, được khai trương vào năm 2001, trong 
khi hệ thống Kyoto là nhỏ nhất và chỉ phục 
vụ 45 triệu hành khách mỗi năm. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

compares v so sánh contrasts – 

in terms of prep phr xét về with regard to – 

underground systems n phr hệ thống tàu điện ngầm metro systems – 

serve passengers v phr phục vụ hành khách carry passengers – 

significantly more adv phr nhiều hơn đáng kể considerably more – 

oldest system adj phr hệ thống lâu đời nhất earliest system – 

largest system adj phr hệ thống lớn nhất biggest network – 
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Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

about half the size adj phr khoảng bằng một nửa quy mô roughly half as large – 

most used adj phr được sử dụng nhiều nhất most heavily used – 

most extensive adj phr mở rộng nhất widest – 

smallest adj nhỏ nhất least extensive – 

 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc 
Nghĩa tiếng 

Việt 
Cách dùng Ví dụ trong bài 

compare A in terms 
of B 

so sánh A xét 
về B 

So sánh theo tiêu chí 
compares the six networks in terms of 
their age… 

It is clear that + 
clause 

Rõ ràng là… 
Nêu xu hướng tổng 
quát 

It is clear that the three oldest… 

having + V3 đã được… 
Rút gọn mệnh đề thời 
gian 

having opened in 1863 

while + clause trong khi So sánh đối lập while only third in terms of size… 

Of the + plural noun Trong số… Khoanh vùng so sánh Of the three newer networks… 

be the + superlative là … nhất Xác định cực trị the most extensive / the smallest 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


